
DANH SÁCH
Huỷ kết quả Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày          /9/2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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1 Nguyễn Ngọc Trà My x 20/12/2008 Đồng Nai Châu ro TB Điểu Xiểng TB Tốt Khá Tốt Khá Tốt TB Tốt 6.8 32 Lác Chiếu, Bảo Quang, Long Khánh

2 Thị Hương x 08/12/2006 Đồng Nai Châu ro Khá Điểu Xiểng Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt 7.3 36 Bình Hòa, Xuân Phú, Xuân Lộc

3 Thị Loan x 29/07/2008 Đồng Nai Châu ro Khá Điểu Xiểng Khá Tốt Khá Tốt TB Tốt Khá Tốt 6.6 34 Bình Hòa, Xuân Phú, Xuân Lộc

4 Ka' Quyên x 17/02/2008 Đồng Nai K' Ho Khá DTNT Huyện Khá Tốt TB Tốt Khá Tốt Khá Tốt 6.6 34 Phú Hợp A, Phú Bình, Tân Phú

5 K' Tú Anh 08/03/2008 Đồng Nai Châu mạ TB  Phú Bình TB Tốt TB Tốt Khá Tốt TB Tốt 7.0 30 Phú Hợp A, Phú Bình, Tân Phú

6 Ka' Nguyễn Hương Vy x 30/09/2008 Đồng Nai Châu mạ TB DTNT Huyện TB Khá TB Khá Khá Tốt TB Khá 6.7 27 Ấp 4, Tà Lài, Tân Phú

7 Điểu Thị Ngọc My x 11/05/2008 Đồng Nai Châu ro TB Túc Trưng TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt 6.4 28 Suối Soong, Phú Túc, Định Quán

8 Vương Xùng Trương 19/01/2008 Đồng Nai Hoa TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt Khá Tốt TB Tốt 6.2 30 KP 2, Phú Bình, Long Khánh

9 Thạch Đăng Khoa 26/03/2008 Đồng Nai Khơ mer TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB TB 5.6 26 KP 2, Phú Bình, Long Khánh

10 Hoàng Linh Giang x 12/03/2008 Đồng Nai Nùng Giỏi Điểu Xiểng Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt 8.6 40 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

11 Vy Thị Phương Uyên x 21/09/2008 Đồng Nai Nùng Khá Điểu Xiểng Khá Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt 7.8 37 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

12 Lý Thị Thùy Trang x 23/09/2008 Đồng Nai Nùng Khá Điểu Xiểng Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt 7.2 36 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

13 Hoàng Thị Thúy Mai x 10/10/2008 Đồng Nai Nùng Khá Điểu Xiểng Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt 6.7 36 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

14 Hoàng Thị Cúc x 15/09/2008 Đồng Nai Nùng TB Điểu Xiểng TB Tốt Khá Tốt Khá Tốt TB Tốt 6.8 32 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

15 Lưu Hương Giang x 08/09/2008 Đồng Nai Tày TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt 6.5 28 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

16 Nguyễn Thị Thu Hoài x 16/09/2008 Đồng Nai Tày TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt 6.4 28 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

17 Nông Quang Trí 23/05/2008 Đồng Nai Nùng TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt 6.4 28 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

18 Nguyễn Hữu Nhân 19/06/2008 Đồng Nai Tày TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt 6.3 28 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

19 Ừng Văn Tích 22/12/2008 Đồng Nai Hoa TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt 6.1 28 Tây Minh, Lang Minh, Xuân Lộc

20 Phùng Tuấn Kiệt 05/10/2008 Đồng Nai Nùng TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB TB 5.8 26 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

21 Hoàng Chí Hậu 12/01/2008 Đồng Nai Nùng TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Khá TB Tốt TB TB 5.9 25 Bình Tiến, Xuân Phú, Xuân Lộc

22 Chu Thị Ngọc Hiền x 03/10/2008 Đồng Nai Nùng Giỏi Điểu Xiểng Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt 8.8 40 Ấp 2, Sông Ray, Cẩm Mỹ

23 Vi Thị Minh Nguyệt x 28/11/2008 Đồng Nai Nùng Khá Điểu Xiểng Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt 8.2 39 Ấp 4, Sông Ray, Cẩm Mỹ

24 Đàm Thị Như Nguyệt x 22/03/2008 Đồng Nai Nùng Khá Điểu Xiểng Giỏi Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt 8.1 37 Ấp 8, Xuân Tây, Cẩm Mỹ
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25 Vòng Hoa Quyên x 17/09/2008 Đồng Nai Hoa Khá Điểu Xiểng Khá Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt 8.0 37 Tân Bình, Bảo Bình, Cẩm Mỹ

26 Lưu Thị Ngọc Trâm x 27/06/2008 Đồng Nai Tày Khá Điểu Xiểng Giỏi Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt 7.6 37 Ấp 9, Sông Ray, Cẩm Mỹ

27 Lăng Ngọc Yến x 19/05/2008 Đồng Nai Nùng Khá Điểu Xiểng Giỏi Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt 7.5 37 Ấp 3, Sông Ray, Cẩm Mỹ

28 Đỗ Thị Ân x 07/02/2008 Đồng Nai Tày TB Điểu Xiểng Giỏi Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt TB Tốt 7.8 36 Ấp 3, Sông Ray, Cẩm Mỹ

29 Vi Thị Ngọc x 10/08/2008 Đồng Nai Nùng Khá Điểu Xiểng Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt 7.8 36 Ấp 2, Sông Ray, Cẩm Mỹ

30 Sẩm Thị Ngọc Hoa x 21/08/2008 Đồng Nai Hoa Khá Điểu Xiểng Khá Tốt TB Tốt Khá Tốt Khá Tốt 7.0 34 Ấp 12, Xuân Tây, Cẩm Mỹ

31 Vi Thị Hồng Liên x 23/04/2008 Đồng Nai Nùng TB Điểu Xiểng Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt TB Tốt 6.9 34 Ấp 2, Sông Ray, Cẩm Mỹ

32 Hứa Vỹ Khang 07/05/2008 Đồng Nai Hoa Khá Điểu Xiểng Khá Tốt TB Tốt Khá Tốt Khá Tốt 6.9 34 Bình Tân, Bảo Bình, Cẩm Mỹ

33 Hứa Văn Tâm 01/05/2008 Lạng Sơn Nùng TB Điểu Xiểng Khá Tốt TB Tốt Khá Tốt TB Tốt 6.0 32 Ấp 10, Sông Ray, Cẩm Mỹ

34 Vi Văn Then 29/02/2008 Lạng Sơn Nùng TB Điểu Xiểng Khá Tốt Khá Tốt TB Tốt TB Tốt 5.8 32 Ấp 2, Sông Ray, Cẩm Mỹ

35 Mã Văn Vũ 25/12/2008 Đồng Nai Nùng TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt Khá Tốt TB Tốt 6.8 30 Ấp 2, Sông Ray, Cẩm Mỹ

36 Ngô Bảo Thiện 02/07/2008 Đồng Nai Tày TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt Khá Tốt TB Tốt 6.8 30 Ấp 7, Xuân Tây, Cẩm Mỹ

37 Chí Phi Yến x 10/11/2008 Đồng Nai Hoa Khá Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt TB Tốt Khá Tốt 6.5 30 Ấp 8, Xuân Tây, Cẩm Mỹ

38 Vi Văn Thái 18/02/2008 Lạng Sơn Nùng TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt 6.8 28 Ấp 10, Sông Ray, Cẩm Mỹ

39 Lồ Vĩnh Khìn 18/10/2008 Đồng Nai Hoa TB Điểu Xiểng TB Khá TB Tốt TB Tốt TB Tốt 5.9 27 Ấp 7, Xuân Tây, Cẩm Mỹ

40 Vòng Cảnh Ân 08/02/2008 Đồng Nai Hoa TB Điểu Xiểng TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB TB 5.5 26 Ấp 7, Xuân Tây, Cẩm Mỹ

41 Vi Thị Ngọc Bích x 08/10/2008 Đồng Nai Nùng TB Điểu Xiểng TB Khá TB Khá TB Tốt TB Tốt 5.2 26 Ấp 2, Sông Ray, Cẩm Mỹ

42 Hoàng Trọng Nam 02/04/2008 Đồng Nai Nùng Giỏi DTNT Huyện Giỏi Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt 8.1 39 Ấp 8, Thanh Sơn, Định Quán

43 Hoàng Gia Đức 10/11/2008 Đồng Nai Tày Khá DTNT Huyện Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt 7.0 36 Ấp 7, Phú Tân, Định Quán

44 Lý Ngọc Long Trinh x 14/08/2008 Đồng Nai Nùng Khá Ng.Thượng Hiền Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt 6.9 39 Thuận Trường, Sông Thao, Trảng Bom

45 Vy Quốc Tấn 09/07/2008 TPHCM Tày Khá Ng.Văn Trỗi TB Khá TB Tốt TB Tốt Khá Tốt 8 29 Thuận Hòa, Sông Thao, Trảng Bom

46 Đặng Triệu Vĩ 21/12/2008 Đồng Nai Tày TB Ng.Văn Trỗi TB Tốt TB Khá TB Tốt TB Tốt 6.3 27 Thuận Trường, Sông Thao, Trảng Bom

Danh sách này tổng cộng có 46 học sinh./. 
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